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BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2023/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023 
 

THÔNG TƯ 
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 
số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Danh 
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 
an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi 
tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và nguyên tắc quản lý sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2. 

2. Thông tư này chỉ áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có mã số HS và mô tả 
sản phẩm, hàng hóa quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với:  

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa 
thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.  

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam. 

Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định 
như sau:  

a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy” được quy 
định tại Phụ lục I của Thông tư này. 

b) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của 
Thông tư này. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo từng thời kỳ, phù hợp với chính sách quản lý của 
Nhà nước. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

1. Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông 
về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, 
hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng. 
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2. Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích 
hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy 
chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp. 

3. Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc đối 
tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải thực hiện 
chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó. 

4. Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy khác 
với quy định tại Thông tư này thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

5. Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế quy 
chuẩn kỹ thuật quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy 
định tại quy chuẩn kỹ thuật mới. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023. 

2. Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 
hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy đã 
được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đang còn thời hạn được 
tiếp tục áp dụng cho đến thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật mới thay thế 
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nêu tại Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp 
nhận Bản công bố hợp quy.  

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật và đo kiểm, thử nghiệm, các 
tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc và 
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thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và 
Công nghệ). 

3. Trường hợp có vướng mắc về việc xác định mã số HS của mặt hàng nhập 
khẩu là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi điều chỉnh 
của Thông tư này thì Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) 
phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn, xử lý thống nhất./. 
 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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 c
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 c
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 p
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cá
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 c
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 c
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hô
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 đ
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ới
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n 
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 c
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ộ 
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Th
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tin
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à 
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h 
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t b
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 d
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cự

 ly
 n

gắ
n 

là
 th

iế
t b
ị v

ô 
tu

yế
n 
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 c
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 d
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ị c
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 c
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 c
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 c
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) c
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 d
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củ
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ST
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

óa
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uy

 c
hu
ẩn
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ỹ 
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 d
ụn
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 tư
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ị c
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áy
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m

pu
te

r)
  

Q
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Q

C
V

N
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bị

 đ
ượ
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kế
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hứ
a 

tro
ng
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m
ột
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 c
ó 

ít 
nh
ất
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ột

 đ
ơn
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ị x
ử 

lý
 tr

un
g 

tâ
m

, m
ột

 đ
ơn

 v
ị n

hậ
p 

và
 m
ột

 đ
ơn

 v
ị x

uấ
t, 

kế
t h
ợp

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

kế
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ợp

 v
ới

 n
ha

u,
 c

ó 
ho
ặc

 k
hô

ng
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íc
h 

hợ
p 

m
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 
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ức
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ăn

g:
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uy
ền

 d
ữ 

liệ
u 

bă
ng
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ộn

g 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
tro

ng
 b
ăn

g 
tầ

n 
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4 
G

H
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ru
y 

nh
ập

 v
ô 

tu
yế
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bă

ng
 tầ

n 
5 

G
H
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- Đ
ầu

 c
uố

i t
hô

ng
 ti

n 
di

 đ
ộn

g 
m
ặt

 đ
ất
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- 
Đ
ầu

 c
uố

i t
hô

ng
 ti

n 
di

 đ
ộn

g 
th
ế 

hệ
 th

ứ 
nă

m
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G
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- P
há

t, 
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u 
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há
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yế
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cự
 ly
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gắ
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ST
T
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, 
hà
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óa
 

Q
uy

 c
hu
ẩn
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ỹ 
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uậ
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 d
ụn
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M

ô 
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 sả
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àn
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hó

a 
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M
áy

 t
ín

h 
xá
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 t

ay
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to
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an
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e c
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te
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C
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áy
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ử 
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 d
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ta

y,
 

có
 tr
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g 
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á 
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ồm

 ít
 

nh
ất

 m
ột
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ơn

 v
ị x
ử 

lý
 d
ữ 
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u 

tru
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m
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m
ột
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àn
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hí
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m
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 c
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ho
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ôn
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tíc
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hợ
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 d
ữ 
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tầ
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4 
G

H
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ru
y 

nh
ập
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ô 
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ng
 tầ
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5 

G
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- Đ
ầu

 c
uố
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hô
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 ti
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di

 đ
ộn

g 
m
ặt

 đ
ất
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ầu

 c
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i t
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 th
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nă
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há

t, 
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cự
 ly
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- Đ
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 c
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 c
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 d
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bă

ng
 tầ

n 
5 

G
H

z;
 

- T
hu

 p
há

t v
ô 

tu
yế

n 
cự
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